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TỰA 


Nhận thấy bài pháp < Сӛр-сб-Әбс khuyến 
dụ kinh » có sự cần-thiết đặc biệt, chúng tôi dịch 
ra quốc văn với mục dích giúp cho hạng sơ cơ 
học Phật thành tám.mó đạo. 


Nên nhìn nhận rằng : trong cơn trọng bệnh, 
chúng ta rất khó chịu với những điều đau đớn, 
nên chi, thường hay rên siết, đến nổi hôn mê, 
không nhớ dược câu niệm Phật, như thế ắt phải 
sa trong 4 ác dao, không gai. Xem coi, như ông 
Cấp-cô-Độc là bậc thánh nhân mà cũng còn kêu 
rêu than khổ trong giờ hãấp-hối, phương chi, 
chúng ta là kẻ phàm nhân. 


Bài kinh пау dạy chúng ta phải học tập ky- 


càng, rồi trong môi đêm, sau khi ngồi thiền 
nhứt là trong cơn bệnh nặng, chú tâm quán tưởng 
« 10 phép luyện tập », hán sẻ thấy phát tâm phi 
lac, có thé làm cho bệnh hoạn được thuyên giảm, 
nếu phái chết,nhứt định sẽ thọ sanh trong nhàn 
cảnh. 

Xét đoán, thấy bài kinh náy rất có giá trị, 
chư quí : Thiện Nam, tín Nữ chùa Bữu-Quang 
Thủ-đức xin xuất bản đề làm việc pháp thí chỉ 
mong cho chúng sinh khói khó được vui. 


Vansurakkhits Dhikkhu 
Hó-tóng tù-bhưu 


GIẢI VỀ CÁI PHÁP NÊN SUY NGHĨ 
TRONG CƠN BỆNH NẶNG 


NAMATTHU КАТ АМАТТАҮ ASSA 


Khi mang bệnh nặng, chúng ta nên nghi đến 
cái chỉ ? Trong lúc đó, chúng ta có rất nhiều ý 
tưởng, như nhớ đến của cải, con, vợ, thân-quyến, 
bố thí, trì giới, tham thiền hoặc các đều lành 
khác. Những cái đó, không có thề chửa sửa sự 
khô của chúng ta được chơn chánh ; một ít pháp 
làm cho cái khó càng tăng gia, là sự xét nghỉ đến 
con, vợ, của-cải Về phần niệm sự bố thí, trì 
giới, tham thiền hoặc các điều tốt của kẻ khác, 
có l làm cho tiêu diệt sự khó được, song cũng 
chưa hay bằng các pháp së giải tiếp sau đây. 

Xin chư Phật-tử hày niệm tưởng như уйу: 

Phật ngôn : Evamne sutam ekam samayam 


bhagava savatthTyam viharati Jetavane anatha- 


| т 


pindikassa агат? v. v. sadhu sadhu Ananda 


yavakaam kho Ananda takkaya paltabbam 


anuTppattam taya anathapindiko so  devaputta 
nanno. 

Dich : tôi là Ananda, đã được nghe nhe 
уау : một thuở nọ, đức Thế- Tôn ngự tại Kỳ-viển- 
tịnh-xá, вап kinh đô Savatth1. Thuó đó, ong triệu 
phú Cấp-cô-Độc mang trọng bệnh, phải chịu sự 
đau đớn nặng-nề, có cho một người nam di vào 
bạch cho Phật rô, rôi xin thỉnh đức Xá-lợi-Phất 
(Sariputtathera), Đức Xá - lợi - Phất và đức 
Ananda cũng có đến viếng và hỏi về tỉnh trạng 
chứng bệnh của ông ra sao? Ông Cấp-cô-Đậc 
trình bày rằng : gió siết đầu tôi như bị người xoáy 
băng khoan, hoặc mắc phải kë niša đầu bằng đây 
mây ; gió thắt-chặt dử-dđội bựng tôi, như bị người 
thái bằng dao ; thân thê, tứ chi của tôi nóng như 


bị nằm trên lò than đỏ và bạch rằng : tôi đau 
khô rất nặng nề. | 


== Ë — 


— Đức Xá-lợi-Phất an ủy rằng : VI thể, 

ông triệu phú nầy lông phải luyện tập suy nghỉ 
ЗА 
như уау: 

— 10 Phép luyện tập. 

1._ Ta không giữ vững mát, tai, mùi, 
lưởi, thân, tâm, thần thức nương mát, tai, múi, 
lưổi, thân, tâm mói không có đến ta, như thế ; 

2.— Ong nên nhận rằng: ta không giử 
vững sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp.giói, thì 
sự hiều biết do ở sắc, thính, hương, vị, xúc, 
pháp-giới mới không có đến ta, như vậy ; 

3.— Phải suy nghi rằng: ta không giữ 
vửng sự nhận theo mát, tai, múi, lưởi, thân, 
tâm thì sự biết được phát sanh trong đường 
mắt, tai, mùi, lưởi, thân, tâm mói khóng có 
đến ta, như thé ; ( 

4.— Ta không giữ vững sự tiếp xúc trong 
đường mát, tai, müi, lưới, thân, tâm, thi 
điều hiều biết {йу ở tâm tiếp xúc trong đường 
mắt, tai, mùi, luói, thân, tâm mới không có 
đến ta, như vậy : 
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5. . Phải niệra rằng : ta không giữ vững 
cái thọ phát sanh tbeo sự tiếp xúc trorg đường 
mát, tai, mùi, lưới dựa vào cái tho phát sanh 
vì sự tiễn xúc trong mät, tai, mái обі, thân 
tâm, sự biết rò mới không có đến ta, như thế к 

6.-- Та không giữ vững đất, nước, 
lửa, gió, hư-không, thức, thì sự nhận theo 
đất, nước, lửa, gió, hư-không, thức, тїбї 
không có đến ta, như vậy ; 

7.е» Ta không gir vững : sắc, tho, 
tưởng, hành, thức thì sự hiều biết đính. 
dáng vào sắc thọ tưởng hành thức mới 
không có đến ta, như thế ; 

7.-- Ta không gii ving, akasan hnegyalsna 


- 


hu-khóng vô biên thiên, уіппапапсауа- 


tnna thức vô biên thiền, ãkincannäayatana 
е 4. 


vô hửu sở thiền, nevasannànasannaya- 
tana phi phi tưởng thiên, thì sự phân 
biệt mới không có đến ta, như thể; 


9.— Ta không gir vửng thể gian 
"pes | 


nầy và thế giới khác thì sự hiều biết dựa 
vào cói đời nầy và đời khác, mới không 
có đến ta, như vậy 5 

10.— Tất cà cái chỉ mà ta đã thấy, 
dà nghe, đã ró, dà hiéu, dà tìm tòi, dá 
trải đi bằng tâm, những cái đó, ta cũng 
không giữ vững thì sự nhận thức tùy ở 
các cái đó, mới không có đến ta, như thể. 


Мау ông triệu phú lông nên luyện tập, 
. tưởng niệm như dà giải đó. 

Khi đức Xá-lợi-Phất giảng dạy song, ông 
. triệu phú Cp-cô-Độc bèn khóc ба. Nhân khi đó 
Đức Ananda hỏi : ông Triệu-Phú пау ! ông còn 
quyến luy£n chăng 2 Còn đấm chìm chăng ?. 

— Bạch, tôi không còn quyến luyễn, không 
còn đấm chìm, nhưng tôi đã vào hầu Phật và chư 
Đại-Đức Ty-Khuu lâu rồi mà tôi chưa từng 
được nghe các pháp như thë, đâu. 
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— Náy, ông triệu phá! Cáo pháp đó, tự 
nhiên, không ró rệt đến hạng cư sỉ, ch? mioh 
bạch đến bậc xuất gia thôi, 

— Tôi cầu xin đức Xá-lợi-Phất cho các 
pháp ấy ró rệt đến chúng cư si với, vl (roag chu 
thiện tín cũng có người ít phiền nào, hạng nầy 
а! sẻ bất hạnh, nếu họ không được nghe pháp 
như thể. 

Sau khi đức Xá-lợi-Phất và đức Ananda. 


từ giả trở về, ông triệu-phú Сар-сб-Өбс mệnh 
chung, di thọ sanh trong cung trời Đâu-xuất-đà 
(Dusita) thành một vị trời anäthapimdjkadeva. 
putta. Vào lúc nüa đêm, vị trời đó xuống dành 
là Phật, tán dương công đức chư tăng rồi 15 lời 
hoan hỉ Kỳ-viên tịnh-xá mà mình đã tạo và bạch 
như váy : 


Người, tự nhiên, được trong sạch, bằng sự : 


I9) hành vi 


- 


29) hiều biết 
39) nghe pháp 


49) trì giới 

Chẳng phải tinh khiết do ở dòng đỏi hoặc 
của cải. Nhân đó, bậc trí-tuệ, khi đã nhận thấy 
điều lợi ích của mình, nên chọn lựa, dò xét, điều 
tra, sưu tám cái pháp cho chon chánh rồi thực- 
hành theo mới trở nên tinh khiết được. Bạch như 
thể, rồi bái biệt. 

Xin chư Phật-tử hãy lưu ý đến cái pháp 
nêa suy nghĩ, đáng niệm tưởng, trong giờ mang 
bệnh nặng, nghĩa là trong lúc trọng bệnh phải 
tưởng, nhớ như đã giải đó, cho đến khi, không 
còn nhận biết cái chi là của ta, cho ró rằng tất 


cả muôn loài cũng chẳng phải của ta. 


Cho nén, khi còn mạnh khoẻ, phải tập 
tưởng rằng : mắt, tai, mùi, lưới, thân, tâm 
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chẳng phải của ta ; sắc, thính, hương, vị, xúc 
Pháp-giói cũng chẳng phải của ta : 
Sự nhận thức trong đường mắt, tai, тай 
° ^ ^ = ze қ 
lưởi, thân, tâm cũng chẳng phải của ta ; 
| Sự tiếp xúc trong đường mát, tai, müi, lưới, 
thân, tám cũng chẳng phải của (а; 

Cái thọ phát sanh bởi sự tiếp xúc trong 
đường mắt, ta, mùi, luói, thân, tâm cũng 
chẳng phải của ta ; 

Đất, nước, lửa gió, hư-không, thức, cũng 
chẳng phải của ta ; 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng 
phải của ta ; 

Thế gian nầy, thế giới khác cũng chẳng 
phải của із; 

Cái mà ta đã thấy, đã nghe, đã hiều, dà 
nhận biết, đã tìm tòi, đã suy nghỉ củng chẳng 
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phải của ta, cả tháy. Phải tập niệm tưởng, duy 
trì như thể, cho quen. Trong giờ trong bệnh, nhớ 
nghỉ đến, không cho cảm giác sự khổ, rồi tâm 
củng sẻ trong sáng, an lạc, mát-mẻ, làm cho bệnh 
hoạn phái tiêu-tan, mau le, nếu phải chết, nhứt 
định sẻ được sinh trong cói vui (cổi trời hoặc 
người) như ông Cấp-cô-Đậc vậy. 
— Dứt Cấp.cô-Độc khuyến dụ kinh — 


SAMVEJANIYA САТНА 
KỆ ĐỘNG TÂM 
хұх | 
1°) Na tattha hatthinam bhümi na rathanam 
na pattiya na cãpi mantayädđhena sakkã jetum 
dhanena vã баста hi pandito poso sampassam 
hatthamattano buddhe dhamme ca sanghe ca 
dhirosaddham nivesa ye yo dhammacärT kãyena 
vãcãya da celasá idheva nam pasamsanti peeca 


sagge pamodati. 


—Ü в. 


— Tất cả chúng sanh không có thề chiến đấu 
với tử thần được, vì sự tranh đấu ấy chẳng phải 
la khả năng của voi binh, chẳng phải là khả năng 
của xa binh, chẳng phải là khả năng của bạ binh, 
hoặc dùng bùa chú hay của cải đề chiến thắng 
được. Cho nên bậc trí tuệ, khi đã thấu rẻ điều 
lợi ích của mình cân phải làm cho phát sanh sự 
tín ngưởng vửng chắc trong Đức Phật, Đức 
Pháp và Đức Tăng. Vì người có thân, khẩu và 
ў trong sạch, trong thế-gian пау, hằng được cge 
dáng hién-minh ngợi-khen võ cùng, đến khi 
mệnh chung, һап được an vui trong cỏi thiên- 
đường. 

XxX 


27) Shbbe sattã marissanti maranantam hi 
Jivitam yathakammam gamissanti punnapapapha- 


[арава nirayam paápakamman!a punnakammã ca ` 


sugalim tasmá kareyya kalyanam nicayam sam- 
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parãyikam риппапі paralokasmim pattthã honti 
pãninam. 
&t cả chúng sanh chỉ sẵn dành đề chịu 


chết đều nhau, vì sanh mệnh chúng sanh chỉ có 
sự chết là nơi cuối cùng. 


Tất cả chúng sanh toàn phải nhận lấy quả 
phước và quả tội vừa với cái nghiệp của mình 
đã tạo, rồi di thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sanh 
nào, làm nghiệp dữ, phải chịu khó trong địa-ngục ; 
chúng sanh nào, gây việc lành, được thọ vui trong - 
nhàn cảnh, Nhân đó, người đời cân phải hối hà 
làm việc phước đức mà bậc trí - tuệ hằng thân 
thiếu, ngỏ hầu làm của đề dành, dính theo trong 
đời vi-lai. Vì các điều hạnh phúc là nơi nương 
nhờ:của khắp cả chúng sanh trong ngày tương lai. 


xXx 
3°) Upaniyati jivitamappamayum jarüpani. 


tassa na santi tãnã etam bhayam maran, petit 
k r n : 


mãno punnãni kayiratha sukhávabani. 

— Tuổi thọ của chúng sanh rất ít, cái già 
hằng dần di tìm cái chết ; chúng sanh bị sự già 
dần di tìm sự chết rồi, chẳng có chi làm nơi nương 
nhờ được cả. Nếu người đời đã thấy điều kinh sợ 
trong sự chết như thế, chỉ nên chuyên cần làm 
những phước thiện là các điều lành, nó sé đem sự 


an vui đến cho,. 
Accenti kala tarayanti rattiyo vayogunã anu- 
pubbam jahanti etam bhayam marane pekkha 


mãno punnäni kayirátha sukhãvahãni, 

— Các thì giờ chỉ thoáng qua, ngày và đêm 
hằng thắm thoát, thói gian của các niền cấp (1): 
chỉ hao mòn thì lần, nếu ngưởi đời được xem thấy 
sự chết trong niên cấp như thế, cần phải сё gắn làm 
các việc phước đức, nó sẽ đem sự an vui đến cho 


(1) Niên cấp là: ấu niên, trung niên, lão niên. 
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4) Upaniyati loko adhuvo at&no loko ana 
bhissaro assako loko sabbam раһауа gamaniyam 


бло loko айо tanhadaso. 


— Chúng sanh không bền vững lâu dài, sự 
4 "А \ M ° ^ 
già hằng dàn tim sự binh, sự binh hay dên tìm sự 
chết. Chúng sanh không có chi cấm-ngăn, đón 
ngừa được, chẳng có ai cứu giúp, gìn giữ được. 
Chúng sanh, tự nhiên, có sự thiếu thốn, không 
biết no đủ, toàn là nó-lé của lòng ham-muóa. 
xXx 

5°) Sabbe sattà maranti na marimsu са 
marissare tathevaham  marassami natthi me е а 
samsayo. 

— Тїї cả chúng sanh mới chết hiện tại hoặc 
đã chết qua rồi, hoặc sẽ chết trong ngày vi-lai, 
thế nào, ta đây ắt sẽ chết, như thế, không sai. Tâm 
nghi-ngó trong sự chết ấy, chẳng có đến ta đâu. 


xẵx 
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6) Animitlamanannätam тассапат idha 
jivitam kasiranca parittan ca tanca dukkhena 
samyultam. 

— Sanh mạng của chúng sanh trong thể 
gian nầy, chàng bao giờ tìm người phân biện 
cho biết được : « Ta phải sống hết thời gian, 
chừng nầy hoặc chừng ấy đâu, và sự sống còn, 
càng cực nhọc, càng ván-vói, có cả sự khô (nhiều 
thứ) nữa. 

xXx 

7') Na hi so upakkamo atthi yena Jãtã na 
miyyare Jarampi patvà maranam evam dhamma 
hi рапіпо. 

— Tất cà chúng sanh đã sanh ra rồi, ngăn- 
ngừa không cho chết Ьп; sự tính - tấn nio, sự 
tinh-tán ấy chẳng có đâu (dầu chúng sanh cầu 
khẩn rằng < Đừng cho chết, hoặc chờ đến già sẽ 
chết» nhu thế, cũng chẳng ding.) Vì, tất cả 
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chúng sanh, tự nhiên phải chịu sự già và sự chết, 
là thường sự: 
xXx 

8') Yathapi kumbhakarassa kata mattika- 
bhájana sabbe bhedaparTyantã evam maccãna 
jviitam. 

— Các thứ đồ dung mà tho gốm đã làm 
rồi, toàn có sự lủng bê, trong nơi cuối cùng, cả 
thấy, thế nào, sự sống của tất cả chúng sanh 
(cüng đều сб sự chết đón chó phía trước), 
cũng như thể ấy. 


gX 


X 

9') Daharā са mahaata ca yebālā уегарап- 
dita sabbe maccuvasam yanti sabbe maccüparay 
ana. 

— Tất cả chúng sanh, dầu trẻ hay già, ngu 
hoặc trí (tất cả chúng sanh ấy) đều mát trong 


quyền lực của sự chết, са ау. 
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107) Jivitam byadhi kalo ca dehanikkhepa. 


nam gati pancete ]ïvalokasmini animittã na пауаге, 


— Sanh mệnh là mạng sống của chúng sanh, 
bệnh là sự đau ốm của chúng sanh, thì giờ nhứt 
định chắc sự chết của chúng, nơi mà chúng sanh 
phải chết, cối mà chúng sanh phải đi đầu thai 
trong ngày tương lai, tất cả năm đều ấy, chẳng 
có một. ai, trong thë gian, biết chắc được. 

ххх 
117) Nasanti puttà tanaya па риа napi 


bandhava antakenà thipannassa natthinátisutana- 


taetamathavasam — natvà panditosila samvuto 


nibbãnagamanam maggam khippameva visodhaye. 


— Người bị sự chết đàn-áp 101, các con. 
đến phòng ngừa cũng chẳng đặng, cha mẹ đến 
ngăn cấm cũng chẳng dáng. Sự đề phòng của tất 
cả thân quyền chẳng có khả năng đâu. Cho nên, 
bậc trí-tuệ, khi dá được biết quyền lực điều lợi 


y sự trì giới rồi, cần phải ức chë, gìn giữ 
ích là su g g 5 
161-1086 cần phải luyện tập dao tâm đề di đến 
Niết-bàn cho mau chóng, không nên hứa hẹn đâu, 


12) Tam vina nannato dukkham na hoti na 
ca antato dukkhahetuniyamena iti saccam 

— Cái khô chẳng phải phát sanh vì nguyên 
nhân nào khác, ngoài lòng ham muốn, cái khó 
ấy һап, chỉ phát sanh do lòng ham muốn, thôi, 
Cho nên, đức Th&-Tón có giảng rằng : < Lòng 
bam muốn tức là cái sanh khô > vậy. 


xXx 


13°) Nannà nibbànato santi santam na ca. 
па tam yato santabhavaniya mena tato saccami- 


dam matam. 


— Các đức khác, ngoài Niết-bàn chẳng 
phải là pháp diệt khô được Niết-bàn chính là cái 
pháp diệt khô, dáng. Có ấy, đức Th&-Tón có. 


ғы TẾ em 


giải rằng : < ышына а một điều thuc, đúng 
theo trạng thái diệt khô được. » 


хХх 


147) Maggã аппат па піууапат anlyyàno 
та сарі so acchaniyyanabhä vatta itlsosaccasa 
wamafo, 

— Các đức khác. ngoài đạo (bát chánh) 
chẳng phải là phương-tiện dần chúng sanh r4 
khói khó được. Chỉ có đạo (bát chánh) nầy thôi, 
mới là một phương pháp có thê đưa chúng sanh 
та khói khô. Nhân đó, đức Thế- Tên mới giảng 
rằng : « đạo (bái-chánh) ấy chỉ danh là một điều 
thực, vì là một phương pháp dẫn chúng sanh ra 
khói khá được. > 


xĂx 


15*) Sabbe бап һата aniecati yada pannãya 
passati atha nibbindati dukkhe esa maggo visu. 
ddhiya. 
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~— (Nếu người đời) được q quán tưởng thấy 
rô bằng trí-tuệ ráng : < Tất cả tập-hợp toàn là 
không thường » như thë, trong giờ nào, chắc sẽ 
chán nản, lánh khói сі khổ trong giờ ấy. Вв là 
con đường của sự trong sạch cao thượng. 


xXx 


1 

16") Sabbe sankhara dukkhati yadã — 
ya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiya. 

— (Nếu người dòi) được quán tưởng thấy 
го bằng trí-tuệ гапа: < Tất cả tập-hợp toàn là 
khô. > như thế, trong giờ nào, chíe sẻ chán nản, 
lánh khói cái khô trong giờ ấy. Đó là con đường 
của sư trong sạch cao thượng. 


xXx 


- 


17°) Sabbe dhammã anattāti yada pannā- 
ya passati atha nibbindati dakkhe esa maggo 
visuddhiya. 


Nếu người đời, được quán tưởng thấy rà 
bằng trí-tuệ rằng « tất cả các pháp chẳng phải M 
ta » như thế, trong giờ nào, chắc sé chán hẳn, 
lành khỏi cái khô trong giờ ấy ; đó là con đường 
trong sạch cao thượng. 

x*x 

Апісса vata sankharã upadavaya dhammino 
uppajjitva nirujjhanti tesam vũpasamo sukho, 

Tất cả những tập-hộp không thường đâu, 
sanh lên và diệt lại là tự nhiên ; bao giờ sinh lên 
rồi cũng diệt lại; sự đình-chỉ của các tập-hợp 


ấy mới là yên vui, 


=i DUT = 


